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Về: Những Quy-Định có hiệu lực Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014 cho Giấy Phép Đại-Lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương  

Nếu bạn cần một bản dịch của thông tin này bằng ngôn nghữ khác, xin vui lòng gọi số (727) 824-5305. 

 

Kính Gử Đại lý Hải Sản: 

Quý-vị đã được xác định là một đại lý có thể bị ảnh hưởng bởi quy định mới sẽ có hiệu lực vào Ngày 07 Tháng 

8, Năm 2014.  Dưới đây là một bản tóm tắt những thay đổi sắp tới sẽ ảnh hưởng đến những yêu cầu về giấy 

phép đại lý và việc báo cáo. Xin vui lòng tìm các tài liệu kèm theo sẽ giải thích những thay đổi chi tiết hơn. 

 

Giám Đốc Khoa Học và Nghiên Cứu của Trung Tâm Khoa Học Thủy Sản Đông Nam (SEFSC) chịu trách 

nhiệm giám sát đối với các loài thủy sản do liên bang chỉnh đôń trong Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại Tây 

Dương. Những quy luật liên bang đã được thay đổi và ghi trong 50 CFR Phần 622 (Xem Sổ-Đăng-Bộ Liên-

Bang Tập 79, số 68, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2014; 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/documents/pdfs/dealer_r

eporting_final_rule.pdf). Những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến việc phối hợp các đại lý có giấy phép 

thu nhận các loại cá được quản lý dựa theo tám kế hoạch quản lý nghành hải sản khác nhau (FMPs), và sửa đổi 

các thủ tục báo cáo cho các đại lý. 

 

Những đại lý nào bị ảnh hưởng? Những Đại lý mua từ các tàu có có giấy phép liên bang những loại cá được 

quy định dựa theo bất kỳ trong tám kế hoạch FMPs được liệt kê trên các tài liệu kèm theo đều bị ảnh hưởng. 

 

Điều gì sẽ thay đổi?  

Kể từ Ngày 07 Tháng 8 Năm 2014: 

1. Những loài cá được quản lý bởi những kế hoạch FMPs được thu hoạch trên chiếc tàu có giấy phép liên 

bang có thể bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ đại lý nào với một giấy phép " Đại-Lý Liên Bang Vịnh 

và Nam Đại Tây Dương" (GSAD). 

2. Để được thu nhận những loài cá này từ các tàu liên bang, đại lý phải có một giấy phép GSAD hợp lệ. 

3. Các đại lý có giấy phép GSAD phải báo cáo ngay lập tức bằng điện tử tất cả sổ lượng thu mua cho 

mục đích thương mại cho từng kỳ-hạn. 

4. Một số đại lý trước đây không báo cáo bằng điện tử nay có sự yêu cầu cần phải báo cáo bằng điện tử. 

5. Những Đại lý quen thuộc với việc báo cáo sẽ nhận thấy một sự thay đổi trong việc thu thập các tài liệu 

và việc cần báo cáo thường xuyên. 

a. Báo cáo bằng điện tử hàng tuần (hầu hết cho mội nghành hải sản) hoặc hàng ngày (cho nghành 

hải sản King Mackerel) qua hệ thống hóa đơn điện tử, trừ khi có tuyên bố khác; 

b. Sẽ cần thêm tài liệu khác từ các tàu. 

6. Một giấy phép cho là hợp lệ khi ty-nghư-nghiệp phải nhận được những bản báo cáo cho tất cả các kỳ-

hạn giấy phép GSAD có hiệu lực và đại lý mới được: 

a. Được phép thu nhận các loài cá do liên bang quản lý từ những tàu có giấy phép liên bang; và 

b. Đủ điều kiện gia hạn giấy phép GSAD. 
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7. SEFSC đang chuyển sang một hệ thống thông báo bằng email (thư-tín). Xin liên lạc với Chi Nhánh 

Theo Dõi Thủy Sản để ghi nhanh địa chỉ email (thư-tín) của quí-vị tại sefsc.logbook@noaa.gov. hoặc 

điền vào mẫu đơn Thay Đổi về Thông Tin với SERO (727 / 824-5326; 

http://sero.nmfs.noaa.gov/operations_management_information_services/constituency_services_branc

h/permits/permit_apps/index.html) 

 

Điều gì sẽ không thay đổi? 

1. Những yêu cầu được quyết định bởi các kế hoạch FMP khác sẽ không thay đổi. Ví dụ, những yêu cầu 

cho tàu HMS theo 50 CFR Phần 635 vẫn không thay đổi. 

2. Những yêu cầu cho IFQ trong việc báo cáo không có thay đổi trong các nguyên tắc này. (Lưu ý rằng 

các số lựơng từ IFQ phải được báo cáo cho cả hai hệ thống IFQ và qua hệ thống hóa đơn điện tử). 

3. Để được thông tin đầy đủ, tham khảo các quy định quản lý cho các loài cá thu hoạch được. Xem 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/policy_branch/ cho những trang hữu ích. 

 

Những dữ liệu này rất quan trọng cho việc quản lý các loài hải sãn do liên bang quy định. Sự hợp tác của quí-

vị trong việc tuân theo những quy định này sẽ cải thiện cho sự trọn vẹn và kịp thời chi tiết mua được mà có thể 

làm giảm những số-dư/số-thiếu sản lượng hải sãn đánh bắt giới hạn hàng năm cho các loài đang được kiểm 

soát. Các văn phòng SEFSC (Trung Tâm Khoa Học Thủy Sản Đông Nam) , SERO (Khu Vực Đông Nam) và 

OLE (Văn Phòng Thực Thi Pháp Luật của NOAA) yêu cầu thực hiện những quy định này đạt đựơc mức độ 

cao, đặc biệt là việc báo cáo điện tử đúng kỳ-hạn.  Qui-vị chịu trách nhiệm cho sự thành công trong việc ghi-

nhận và cung cấp các dữ liệu kinh doanh (các số lựơng thu mua hoặc không có thu mua) đúng theo thời hạn 

quy định. Xin lưu ý nếu công ty của qui-vị không tuân thủ theo các yêu cầu và đúng theo thời hạn nộp hồ sơ, 

công ty của qui-vị là có thể bị xử phạt.   

 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin vui lòng liên lạc với bất kỳ những văn-phòng sau đây: 

Các Câu Hỏi pháp lý: Văn phòng khu vực Đông Nam, Phòng Thủy Sản Duy Trì Được (727) 824-5305 

Các Câu Hỏi giấy phép: Văn phòng khu vực Đông Nam, Văn Phòng Giấy Phép (877) 376-4877 

Các Câu Hỏi Báo Báo: Trung tâm Khoa Học Thủy Sản Đông Nam, 305 / 361-4581; sefsc.logbook@noaa.gov. 
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Thông Tin Chi Tiết cho việc Đại Lý Báo Cáo bằng Điện Tử  
 

Ty-Nhgư-Nghiệp NOAA hiện đang sửa đổi những yêu cầu hiện đang áp dụng cho việc cấp giấy phép và việc 

báo cáo cho các đại lý mua hải sản trong Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại Tây Dương. Những thay đổi đáng chú 

ý nhất liên quan đến việc báo cạo là khi nào và làm thế nào các đại lý phải nộp những bản báo cáo và các đại 

lý mua cá thu nay sẽ được yêu cầu phải có giấy phép "Đại lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương" (GSAD). Những 

thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Ngày 7 Tháng 8 Năm 2014. Thông tin có thể được tìm thấy trên một số 

trang web NMFS, bao gồm: 

 Trang web của SERO về việc luật sửa đổi: 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/index.html; 

 Trang web của SEFSC về những Yêu Cầu cho Đại Lý về việc Báo Cáo 

http://www.sefsc.noaa.gov/fisheries/dealers.htm; 

 và trong Sổ-Đăng-Bộ Liên-Bang Tập 79, số 68, Ngày 09 Tháng 4 Năm 2014 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/documents/pdfs/

dealer_reporting_final_rule.pdf 

 

Những Đại lý bị ảnh hưởng: 

Giấy phép đại lý mới duy nhất được gọi là giấy phép Đại Lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương (GSAD) đã được 

thành lập điều đó sẽ được yêu cầu cần phải có để mua loài hải sãn theo sự quản lý trong kế hoạch FMPs liệt kê 

dưới đây cho các tàu liên bang. 

 
Kế hoạch quản lý thủy sản Nam Đại Tây Dương 

Tài nguyên Di Cư Ngoài Biển Khơi  

Golden Crab Fishery khu vực Nam Đại Tây 

Dương 

* Nghành Tôm khu vực Nam Đại Tây Dương  

Cá Snapper-Grouper thủy sản Nam Đại Tây 

Dương 

Tôm hùm gai Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại Tây 

Dương 

* Chỉ cho tôm đá Nam Đại Tây Dương 

 

 

Kế hoạch quản lý thủy sản Vịnh Mể-Tây-Cơ  

Tài nguyên Di Cư Ngoài Biển Khơi  

Nghành Thủy Sản Cá Sủ-Vàng Vịnh Mể-Tây-Cơ 

Tài nguyên Cá vùng San Hô Vịnh Mể-Tây-Cơ 

Tôm hùm gai của Vịnh Mể-Tây-Cơ và Nam Đại 

Tây Dương 

 
Kế hoạch quản lý thủy sản Đại Tây Dương 

Tài nguyên Di Cư Ngoài Biển Khơi 

Nghành Thủy Sản Dolphin và Wahoo thủy sản 

vùng nước Đại Tây Dương 

 

Hiệu lực bắt đầu từ Ngày 7 Tháng 8 Năm 2014, các loài hải sãn do liên bang quản lý bởi các kế hoạch FMPs 

thu hoạch được trên chiếc tàu có giấy phép liên bang chỉ có thể được bán hoặc chuyển giao cho đại lý có giấy 

phép GSAD hợp lệ. 

Khi giấy phép được cần thiết? 

Các đại lý hiện đang có một giấy phép đại lý cho bất kỳ kế hoạch FMPs được liệt kê ở trên có thể tiếp tục sử 

dụng giấy phép đại lý hiện có của họ cho đến khi những giấy phép hiện có của họ hết hạn. Các đại lý hiện có 

những giấy phép theo yêu cầu của các kế hoạch FMPs sẽ được coi là người có giấy phép GSAD vào Ngày 7 

Tháng 8 Năm 2014. Các đại lý này sẽ được yêu cầu báo cáo số lượng mua cho giấy phép này kể từ Ngày 7 

Tháng 8 Năm 2014. 

Các đại lý hiện không có giấy phép đại lý liên bang hợp lệ cho bất kỳ nghành thủy sản nào của vùng Vịnh hoặc 

Nam Đại Tây Dương trong kế hoạch FMPs liệt kê ở trên phải nộp đơn xin cấp giấy phép này đến Sở Giấy phép 

SERO 

(http://sero.nmfs.noaa.gov/operations_management_information_services/constituency_services_branch/permi

ts/permit_apps/index.html). Lưu ý rằng giấy phép GSAD không có hiệu lực cho đến Ngày 7 Tháng 8 Năm 

2014.  

Những Báo Cáo được Yêu cầu: 

Báo cáo của tất cả các loài cá thu nhận được trong khoảng thời hạn xác định (Xem "Việc Báo Cáo Thường 

Xuyên" dưới đây) được yêu cầu phải được trình nộp bằng điện tử. Nếu không có hóa đơn gửi đi trong một kỳ 

hạn, sẽ đưa đến một "Báo Cáo Không Nhận" phải được trình nộp. Nếu biết trước thời gian kéo dài không hoạt 

động được đoán trước, hệ thống báo cáo có thể cho phép "Báo Cáo Không Nhận" để trình nộp lên đến trước 90 

ngày. Xin lưu ý rằng chỉ có những đại lý mua hải sản từ ngư dân phải gửi báo cáo; không cẩn báo cáo khi 

mua/những hóa đơn nhận được từ các đại lý khác hoặc cá nhập khẩu. 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/index.html
http://www.sefsc.noaa.gov/fisheries/dealers.htm
http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/documents/pdfs/dealer_reporting_final_rule.pdf
http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/documents/pdfs/dealer_reporting_final_rule.pdf
http://sero.nmfs.noaa.gov/operations_management_information_services/constituency_services_branch/permits/permit_apps/index.html
http://sero.nmfs.noaa.gov/operations_management_information_services/constituency_services_branch/permits/permit_apps/index.html


Việc Báo Cáo Thường Xuyên:. 

Những Báo cáo này phải được trình nộp bằng điện tử, trừ trường hợp được thông báo, một lần mỗi tuần cho 

hầu hết các loài hải sản (không bao gồm nghành King Mackerel, được mô tả dưới đây). Tuần báo cáo được xác 

định là đầu lúc 12:01 giờ sáng, giờ địa phương, vào ngày Chủ Nhật và kết thúc vào 11:59 đêm, giờ địa 

phương, ngày Thứ Bảy sau. Các báo cáo bằng điện tử phải gửi đi không quá 11:59 đêm, giờ địa phương, ngày 

Thứ Ba sau tuần báo cáo. 

Ngoại lệ nghành King Mackerel yêu cầu báo cáo hàng ngày cho những đại lý thu nhận cá thu số lượng bắt của 

khu vực lưới giăng cho Vịnh Mể-Tây-Cơ, Khu-Vực-Phụ Bờ Biển Tây Nam Florida. Các báo cáo về những vụ 

thu mua này/những hóa đơn thu nhận trong lĩnh vực này, trong đó bao gồm cá thu bất được trong quận Monroe 

và Collier trong mùa mở lưới giăng, sẽ được yêu cầu vào lúc 06:00 sáng thời gian miền-đông cho các hoạt 

động của ngày hôm trước. Nếu không có chứng từ nhận được hóa đơn cá thu trong bất một ngày nào và đại lý 

đang hoạt động trong ngành thủy sản này, sau đó một "Báo Cáo Không Nhận" phải được nộp trong cùng một 

cách. Để biết thêm thông tin về ngành thủy sản này, liên lạc với Sở Thủy Sản Bền Vững tại 727-824-5305 

hoặc đến trang http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/cmp/index.html. 

 

Điều gì làm cho một giấy phép Đại Lý Vịnh và Nam Đại Tây Dương (GSAD) "hợp lệ"? 

Kể từ Ngày 7 Tháng 8 Năm 2014, không nộp báo cáo sẽ tự động dẫn đến việc giấy phép GSAD trở thành 

không hợp lệ, làm cho các đại lý không đủ điều kiện để thu mua hải sãn từ những tàu có giấy phép liên bang 

không phân biệt bất kỳ thông báo của Ty-Ngư-Nghiệp NOAA.  Nếu các báo cáo của đại lý trước đây đã được 

gửi và Ty-Ngư-Nghiệp NOAA nhận được thì Đại lý mới có quyền thu mua các loài hải sãn do liên bang xác 

định và quản lý. Ngoài ra, cơ quan cấp giấy phép sẽ không thể gia hạn một GSAD giấy phép không hợp lệ do 

thiếu sót trong những yêu cầu cho việc báo cáo. Việc không nộp bản đại lý báo cáo được yêu cầu là một sự vi 

phạm có thể dẫn đến những hình phạt. 

Qui-vị chịu trách nhiệm cho sự thành công trong việc ghi-nhận và cung cấp các dữ liệu kinh doanh (các số 

lựơng thu mua hoặc không có thu mua) đúng theo thời hạn quy định. Nếu công ty của qui-vị không tuân thủ 

theo các yêu cầu và đúng theo thời hạn nộp hồ sơ, công ty của qui-vị là có thể bị xử phạt.   

Phương Pháp Báo Cáo Bằng Điện Tử: 

Hiện nay có hai hệ thống báo cáo được sự chấp thuận của SEFSC để đạt được những yêu cầu cho việc các đại 

lý báo cáo: Hệ Thống Hóa-Đơn Điện-Tử cho Đại-Lý của Tiểu-Bang; và hệ thống Thông Tin Thủy Nản Nam 

Đại Tây Dương (SAFIS). 

 

1) Hệ-thống cho chương trình Hóa-Đơn Tiểu-Bang đã được do công ty Bluefin Data thiết lập cho tất cả các 

tiểu-bang trong khu vực Đông Nam. Hệ thống này hiện có sẵn sàng để dùng cho hầu hết các đại lý từ tiểu-bang 

Bắc-Carolina đến Texas. Một trương mục để sử-dụng có thể thành lập bằng cách liên lạc với văn phòng tiểu-

bang nơi công ty đang cư-ngụ hoặc liên lạc công ty Bluefin Data. 

 

2) báo cáo trên nền trang web thông qua hệ thống SAFIS là một lựa chọn thứ hai có sẵn chủ yếu cho các đại lý 

từ tiểu-bang Georgia và Na- Carolina và cũng có sẵn sàng để dùng cho các đại lý ở tiểu-bang Maine đến 

Virginia. SAFIS được thiết lập và được duy trì bởi Chương trình Hợp Tác Xã Thống Kê Ven Biển Đại Tây 

Dương (ACCSP). Các đại lý có sự yêu cầu cho việc báo cáo trong các tiểu-bang này cần phải liên lạc với văn 

phòng tiểu-bang hoặc ACCSP của mình để thành lập một trương mục để gửi bản báo cáo qua hệ thống SAFIS. 

 

Liên lạc với số điện thoại cho việc thàng lập báo cáo bằng điện tử: 

NC Division of Marine Fisheries:  Alan Bianchi or Grace Kemp (252) 726-7021 

SC Department of Natural Resources:  Amy Dukes (843) 953-9365 

GA Department of Natural Resources:  Julie Califf (912) 264-7218 

FL Fish and Wildlife Research Institute:  Steve Brown (727) 896-8626 

AL Marine Resources Division:  Nicole Shaffer (251) 968-9706 

MS Department of Marine Resources:  Darrin Stewart (228) 374-5000    

LA Department of Wildlife and Fisheries:  Vince Cefalu (225) 765-2376 

TX Parks and Wildlife Department:  Cindy Bohannon (281) 534-0117;  

 Justin Esslinger (361) 729-2328 

ACCSP http://www.accsp.org/ 

BLUEFIN DATA LLC http://bluefindata.com/; Claude Petersen (225) 744-0807 
  

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/cmp/index.html
http://www.accsp.org/
http://bluefindata.com/


Thông tin bắt buộc với đổ bộ báo cáo: 

Các đại lý có giấy phép liên bang phải báo cáo số lượng của tất cả các loài hải sãn đã thu mua mỗi tuần một 

lần, trừ khi có quy định khác. Cần có tất cả các tài liệu trên hóa-đơn tiểu-bang cũng được yêu cầu cho các báo 

cáo liên bang trên tất cả các loài hải sãn thu nhận. Một số chi tiết bổ sung sẽ được yêu cầu từ tài-công tàu (in 

đậm dưới đây). Chi tiết cần thiết bao gồm: 

 Số hóa-đơn chuyến đi (số này tự động cấp bẳng điện tử) 

 Tên đại lý, số giấy phép liên bang, số giấy phép tiểu bang (đại lý ghi vào trong lúc thiết lập hồ-sơ)  

 Tên tàu, USCG số tàu liên bang và/hoặc đăng ký tiểu bang (có thể được thành lập như là một "ưu đâi" 

trong một số chương trình) 

 VTR # từ sổ nhật ký tàu (chi-tiết lấy từ tài-công tàu; Xem hình bên dưới) 

 Ngày khởi hành/Ngày bắt đầu (chi-tiết lấy từ tài-công tàu) 

 Ngày lên (ngày tàu lên số lượng) 

 Ngày mua 

 Loài, Số lượng bán, Loại đo lượng (lbs giạ., Vv), kích thước (nhỏ, lớn) 

 Giá cho mỗi đơn vị ($) số lượng đã xuống cân 

 Điều kiện (ví dụ, gutted, đứng đầu, cốt lõi) 

 Bố trí (thức ăn, mồi câu, thức ăn vật nuôi hoặc giảm) 

 Cảng Bến và tiểu bang lên hàng 

 Thiết bị sử dụng (chi-tiết lấy từ tài-công tàu) 

 Khu vực đánh bắt (chi-tiết lấy từ tài-công tàu) 

 

 
 

Cần hành động: 

Hành động này sẽ cải thiện tính đầy đủ và kịp thời của tài liệu số lượng thu mua. Mức độ báo cáo áp dụng hiện 

nay có thể dẫn đến số lượng ít hơn đáng kể hoặc lớn hơn giới hạn đánh bắt hàng năm. Số-lượng-thiếu-hụt sẽ 

đưa đến số lượng thừa. Số-lượng-như-thừa có thể gây ra các biện pháp quản lý, trong đó có khả năng dẫn đến 

sự gián đoạn đáng kể trong hành vi đánh bắt hải sãn và giảm doanh thu và lợi nhuận cho ngư dân. Số-lượng-

như-thừa cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng của các cổ phiếu để xây dựng lại khi đánh bắt quá mức và có 

thể dẫn đến tình trạng việc đánh bắt quá mức. 

Để Biết Thêm Chi Tiết: 

Bản sao điện tử của việc sửa đổi quy tắc và có thể được lấy từ trang web của Ty-Ngư-Nghiệp NOAA 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/index.html.  Để biết 

thêm chi tiết về các sửa đổi yêu cầu cho đại lý, tham khảo các câu hỏi thường gặp trên trang web này. 

 

Các Câu Hỏi pháp lý: Văn phòng khu vực Đông Nam, Phòng Thủy Sản Duy Trì Được (727) 824-5305 

Các Câu Hỏi giấy phép: Văn phòng khu vực Đông Nam, Văn Phòng Giấy Phép (877) 376-4877 

Các Câu Hỏi Báo Báo: Trung tâm Khoa Học Thủy Sản Đông Nam, 305 / 361-4581; sefsc.logbook@noaa.gov. 

http://sero.nmfs.noaa.gov/sustainable_fisheries/gulf_sa/generic/2013/dealer_reporting/index.html

